
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Số:  456          /QĐ-ĐHNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Khánh Hòa, ngày  17  tháng  6  năm 2016 

 QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng hệ chính quy quý II/2016  

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 155/ CP ngày 16/8/1966 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập và 
qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ v/v 
ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 17/2014/VBHN-BGDĐT ngày 15/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 
tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-ĐHNT ngày 28/02/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Nha Trang v/v ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 
chỉ của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ kết quả học tập các lớp đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học chính quy cho 66 sinh viên; cấp 

bằng Cao đẳng chính quy cho 70 sinh viên; cấp bằng Trung học chuyên nghiệp cho 10 sinh 
viên, vì đã hoàn thành chương trình đào tạo toàn khóa theo quy chế: 

A. Đại học chính quy: 
TT Ngành tốt nghiệp K52 

2010 - 2014 K53 
2011 - 2015 K54LT 

2015 - 2016 Cộng 
1 Kế toán 02 02 06 10 
2 Tài chính - Ngân hàng 01 03 - 04 
3 Kinh tế và quản lý thuỷ sản 01 - - 01 
4 Kinh doanh thương mại - 01 - 01 
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 02 - 02 
6 Quản trị kinh doanh - 02 01 03 
7 Công nghệ sinh học - 10 - 10 
8 Ngôn ngữ Anh - 03 - 03 
9 Công nghệ thông tin - 02 - 02 
10 Công nghệ thực phẩm 02 05 04 11 
11 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - 01 - 01 
12 Kỹ thuật tàu thuỷ 01 - - 01 
13 Công nghệ kỹ thuật ô tô - 01 - 01 



TT Ngành tốt nghiệp K52 
2010 - 2014 K53 

2011 - 2015 K54LT 
2015 - 2016 Cộng 

14 Nuôi trồng thuỷ sản - 03 - 03 
15 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 03 06 - 09 
16 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 01 - - 01 
17 Công nghệ kỹ thuật nhiệt - 02 - 02 
18 Công nghệ kỹ thuật môi trường - 01 - 01 

B. Cao đẳng chính quy: 
TT Ngành tốt nghiệp K52 

2010–2013 
K53 

2011–2014 K54 
2012–2015 Cộng 

1 Công nghệ chế biến thuỷ sản 01 01 01 03 
2 Công nghệ thực phẩm - 02 09 11 
3 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - - 01 01 
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 01 01 03 05 
5 Công nghệ đóng tàu 01 - - 01 
6 Kế toán 03 07 13 23 
7 Quản trị kinh doanh - 06 09 15 
8 Nuôi trồng thuỷ sản - 03 - 03 
9 Công nghệ thông tin - 03 02 05 
10 Cơ Điện Lạnh - 01 - 01 
11 Công nghệ kỹ thuật nhiệt - - 02 02 

C. Trung học chuyên nghiệp: 
TT Ngành tốt nghiệp K53 

2011–2013 
K54 

2012-2014 
K55 

2013-2015 Cộng 
1 Công nghệ thực phẩm - 01 03 04 
2 Kế toán doanh nghiệp 01 02 03 06 

Điều 2. Trưởng phòng, khoa liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.  
Nơi nhận:                                                HIỆU TRƯỞNG  (đã ký) 
- Như  Điều 2;        Trang Sĩ Trung 
- Lưu: Văn thư, ĐT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH TỐT NGHIỆP - QUÝ II NĂM 2016 
Theo Quyết định số    456  /QĐ-ĐHNT ngày   17 / 6 /2016 

Loại hình đào tạo: Đại học chính quy 
1. Ngành Kế toán       TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 52130767 Phạm Thế Tài 19/03/1992 Bình Định Nam 
Trung 
bình 52KTDN-2 

2 52130803 Nguyễn Thị Huệ 05/05/1992 Thái Bình Nữ Khá 52KTDN-3 
3 53130161 Trần Huy Cường 28/06/1992 Quảng Ngãi  Nam Khá 53.KT-3 
4 53130054 Mè Ngọc Hoàng Đức 01/08/1993 Khánh Hòa Nam 

Trung 
bình 53.KT-3 

5 54136037 Lưu Vũ Quỳnh Anh 13/07/1993 Khánh Hòa Nữ Giỏi 54KT-LT 
6 54136028 Lê Thị Minh Phương 13/03/1993 Khánh Hòa Nữ Giỏi 54KT-LT 
7 54136029 Trần Thị Lệ Quyên 02/01/1993 Khánh Hòa Nữ Giỏi 54KT-LT 
8 54136030 Vũ Thanh Thanh 10/07/1993 Khánh Hòa Nữ Giỏi 54KT-LT 
9 54136027 Nguyễn Hữu Thống 08/11/1992 Khánh Hòa Nam Giỏi 54KT-LT 

10 54136035 Nguyễn Thùy Trang 22/03/1991 Khánh Hòa Nữ Giỏi 54KT-LT 
Danh sách có 10 sinh viên  
2. Ngành Tài chính - Ngân hàng  
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 52131135 Lê Thị Diệu Hà 14/12/1992 Khánh Hòa Nữ 
Trung 
bình 52KTTC-1 

2 53130139 Nguyễn Bảo Can 27/08/1993 Phú Yên Nam 
Trung 
bình 53.TCNH-1 

3 53130286 Đỗ Thị Duyên 16/08/1993 Thái Bình  Nữ 
Trung 
bình 53.TCNH-2 

4 53131381 Đỗ Văn Sơn 15/12/1991 Quảng Trị  Nam Khá 53.TCNH-3 
Danh sách có 04 sinh viên  
3. Ngành Kinh tế và quản lý thuỷ sản  
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 52131735 Nguyễn Dương Nhật Trường 03/03/1990 Phú Yên Nam Khá 52KTTS-2 
Danh sách có 01 sinh viên  
4. Ngành Kinh doanh thương mại      TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53131422 Mai Đức Tâm 11/05/1993 
Thừa Thiên 
Huế  Nam 

Trung 
bình 53.KDTM 

Danh sách có 01 sinh viên  
5. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53130568 Từ Minh Hưng 10/05/1993 Khánh Hòa Nam Khá 53.QTDL 
2 53131973 Công Huyền Tôn Nữ Ý Uyên 04/04/1993 Khánh Hòa Nữ Khá 53.QTDL 

Danh sách có 02 sinh viên  
6. Ngành Quản trị kinh doanh 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53130867 Huỳnh Quốc Bạch Long 27/06/1993 Khánh Hòa Nam Khá 53.QTKD-1 
2 53131053 Trần Thị Thanh Nga 16/02/1992 Đắk Lắk Nữ Khá 53.QTKD-2 
3 54136031 Trần Thị Duyên 20/06/1993 Phú Yên Nữ Giỏi 54QTKD-LT 

Danh sách có 03 sinh viên  
7. Ngành Công nghệ sinh học 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53130119 Ngô Phan Biển 19/08/1993 Quảng Ninh Nam Khá 53.CNSH 
2 53130226 Đỗ Thị Thu Diễm 13/07/1991 Gia Lai Nữ Khá 53.CNSH 
3 53130213 Đặng Minh Dương 09/06/1993 Phú Yên  Nam Khá 53.CNSH 
4 53130400 Phan Thanh Kim Hà 07/10/1993 Khánh Hòa Nữ Khá 53.CNSH 
5 53130800 Lê Thị Liên 05/01/1993 Quảng Nam  Nữ Khá 53.CNSH 
6 53130882 Dương Đình Luân 26/11/1993 Quảng Trị Nam Khá 53.CNSH 



7 53131118 Lâm Bích Như 24/01/1993 Khánh Hoà  Nữ Khá 53.CNSH 
8 53131621 Đỗ Hữu Thi 14/04/1993 Khánh Hòa Nam 

Trung 
bình 53.CNSH 

9 53131512 Vương Thị Thương 04/06/1993 Đắk Lắk Nữ Khá 53.CNSH 
10 53131732 Phạm Huy Tùng 25/05/1993 Khánh Hòa Nam Khá 53.CNSH 
Danh sách có 10 sinh viên  
8. Ngành Ngôn ngữ Anh      TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53130047 Nguyễn Thị Nhã Đoan 18/01/1993 Bình Định  Nữ 
Trung 
bình 53.TADL-1 

2 53130933 Đỗ Thị Thùy Mi 16/11/1993 Khánh Hòa Nữ 
Trung 
bình 53.TADL-2 

3 53131726 Vương Thủy Tiên 16/09/1993 Khánh Hoà Nữ 
Trung 
bình 53.TADL-2 

Danh sách có 03 sinh viên  
9. Ngành Công nghệ thông tin      TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53131928 Lý Thanh Tuấn 05/10/1993 Khánh Hoà  Nam Khá 53.CNTT 
2 53131455 Đào Bá Thư 10/10/1993 Quảng Trị Nam Khá 53.CNTT 

Danh sách có 02 sinh viên  
10. Ngành Công nghệ thực phẩm      TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 52130006 Đào Văn Dân 16/10/1992 Nghệ An Nam Khá 52CBTP-1 
2 52130011 Trần Nghiêu Trung Hiếu 01/10/1990 Quảng Nam Nam 

Trung 
bình 52CBTP-1 

3 53130731 Trần Đinh Phương Kim 06/03/1993 Khánh Hòa Nữ Khá 53.CNTP-2 
4 53131838 Trần Nguyễn Thị Hoài Trang 24/05/1993 Quảng Ngãi  Nữ Khá 53.CNTP-2 
5 53130018 Đỗ Thành Đô 23/12/1993 Khánh Hoà  Nam Khá 53.CNTP-3 
6 53130710 Nguyễn Đức Song Khang 05/08/1993 Khánh Hoà  Nam Khá 53.CNTP-3 
7 53131529 Đặng Thị Thảo 26/01/1993 Bình Định Nữ Khá 53.CNTP-3 
8 54136024 Đoàn Văn Hưng 20/04/1993 Phú Yên  Nam Giỏi 54TP-LT 
9 54136023 Huỳnh Thị Oanh 10/03/1992 Quảng Ngãi  Nữ Giỏi 54TP-LT 

10 54136022 Nguyễn Thị Minh Tâm 10/08/1993 Phú yên  Nữ Giỏi 54TP-LT 
11 54136025 Lê Thị Minh Thư 10/06/1993 Khánh Hòa  Nữ Khá 54TP-LT 
Danh sách có 11 sinh viên  
11. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử     TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53131201 Đỗ Xuân Phán 05/08/1993 Thanh hoá Nam Khá 53.DDT 
Danh sách có 01 sinh viên  
12. Ngành Kỹ thuật tàu thủy 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 52132000 Đặng Hữu Trí 16/02/1992 Khánh Hòa Nam Khá 52TT 
Danh sách có 01 sinh viên  
13. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô      TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53131372 Ngô Thế Quyền 21/03/1993 Bắc  Giang  Nam 
Trung 
bình 53.CNOT 

Danh sách có 01 sinh viên  
14. Ngành Nuôi trồng thủy sản 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53130246 Đoàn Minh Dũng 12/10/1993 Quảng Nam  Nam Khá 53.NTTS 
2 53132125 Trần Đình Khánh Toàn 16/09/1993 Nghệ An  Nam 

Trung 
bình 53.NTTS 

3 53131893 Đoàn Quang Trung 12/07/1993 Quảng Trị Nam Khá 53.NTTS 
Danh sách có 03 sinh viên  
15. Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 



1 52132052 Lê Hoàng Nam 15/03/1991 Phú Yên Nam 
Trung 
bình 52XD-1 

2 52132055 Võ Tấn Lê Nhàn 06/11/1991 Đắk Lắk Nam 
Trung 
bình 52XD-1 

3 52132093 Trần Đình Công 28/06/1992 Nghệ An Nam Khá 52XD-2 
4 53130575 Bùi Thái Hoàng 24/01/1993 Phú Yên Nam Khá 53.CNXD-1 
5 53131640 Kiều Văn Thiều 11/12/1993 Ninh Thuận  Nam 

Trung 
bình 53.CNXD-1 

6 53131947 Nguyễn Tuệ 10/10/1993 Nghệ An Nam 
Trung 
bình 53.CNXD-1 

7 53132053 Đỗ Thành Vũ 05/08/1993 Khánh Hoà  Nam Khá 53.CNXD-1 
8 53130847 Dương Bá Thanh Lễ 03/02/1992 Ninh Thuận Nam 

Trung 
bình 53.CNXD-2 

9 53131698 Đào Duy Thịnh 13/04/1993 Khánh Hòa Nam 
Trung 
bình 53.CNXD-2 

Danh sách có 09 sinh viên  
16. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử     TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 52130245 Nguyễn Bình Nguyên 01/07/1991 Khánh Hòa Nam 
Trung 
bình 52CKCD 

Danh sách có 01 sinh viên  
17. Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt  
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53130081 Nguyễn Quang Anh 10/12/1993 Hà Tĩnh  Nam Khá 53.CNNL 
2 53130757 Nguyễn Thế Lương 10/11/1993 Nam Định Nam Khá 53.CNNL 

Danh sách có 02 sinh viên  
18. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53132141 Trịnh Thanh Tùng 02/08/1993 Hoà Bình Nam 
Trung 
bình 53.CNMT-1 

Danh sách có 01 sinh viên  

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP - QUÝ II NĂM 2016 
Theo Quyết định số   456 /QĐ-ĐHNT ngày 17  / 6/2016 

Loại hình đào tạo: Cao đẳng chính quy 
1. Ngành Công nghệ chế biến thủy sản 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 52160049 Phạm Hoàng Long 12/07/1992 Phú Yên Nam 
Trung 
bình CCB52 

2 53161228 Võ Văn Thiên 16/10/1993 Đăk Lăk  Nam Khá 53C.CBTS-2 
3 54160001 Võ Thị Ánh 25/05/1994 Bình Định Nữ Khá 54C.CBTS 

Danh sách có 03 sinh viên  
2. Ngành Công nghệ thực phẩm      TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53160329 Trần Văn Hào 02/11/1993 Bình Định  Nam Khá 53C.CNTP-1 
2 53161075 Trương Thị Tâm 21/04/1993 Phú Yên  Nữ Khá 53C.CNTP-2 
3 54160176 Phan Thị Ngọc Hà 03/06/1994 Khánh Hoà Nữ Khá 54C.CNTP-1 
4 54160386 Trần Hồ Thanh Lượng 27/10/1994 Khánh Hoà Nam Khá 54C.CNTP-1 
5 54160592 Nguyễn Phú Quốc 11/10/1993 Khánh Hoà Nam Khá 54C.CNTP-1 
6 54160681 Cao Quang Thành 14/12/1994 Khánh Hoà Nam Khá 54C.CNTP-1 
7 54160354 Nguyễn Thị Kiều 03/02/1994 Khánh Hoà Nữ 

Trung 
bình 54C.CNTP-2 

8 54160465 Nguyễn Thị Thanh Nga 25/10/1993 Khánh Hoà Nữ Khá 54C.CNTP-2 
9 54160513 Nguyễn Thị Nhiên 24/11/1994 Phú Yên Nữ Khá 54C.CNTP-2 

10 54160674 Bế Thị Thương 02/02/1994 Bắc Giang  Nữ Khá 54C.CNTP-2 
11 54160795 Đinh Công Tiến 11/10/1994 Khánh Hoà Nam Khá 

54C.CNTP-
2 



Danh sách có 11 sinh viên  
3. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 54160961 Nguyễn Ngọc Hoàng Vĩ 20/06/1992 Khánh Hoà Nam Khá 54C.CDT 
Danh sách có 01 sinh viên  
4. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử     TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 52160617 Dương Hải Hữu 24/12/1984 Ninh Thuận Nam 
Trung 
bình CDT52 

2 53161231 Nguyễn Văn Thiện 03/11/1993 Phú Yên  Nam Khá 53C.DDT 
3 54160104 Nguyễn Văn Diệu 03/10/1994 Quảng Ngãi Nam 

Trung 
bình 54C.DDT 

4 54160148 Nguyễn Trung Gian 15/03/1992 Khánh Hoà Nam Khá 54C.DDT 
5 54160724 Đỗ Văn Thanh 20/09/1994 Khánh Hoà Nam Giỏi 54C.DDT 

Danh sách có 05 sinh viên  
5. Ngành Công nghệ đóng tàu      TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 52160831 Nguyễn Văn Hiệp 20/06/1992 Bình Định Nam Khá CTT52 
Danh sách có 01 sinh viên  
6. Ngành Kế toán 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 52160339 Võ Mạnh Phát 26/02/1992 Khánh Hòa Nam 
Trung 
bình CDN52-2 

2 52160142 Nguyễn Quang Sang 28/03/1992 Phú Yên Nam 
Trung 
bình CDN52-2 

3 52160356 Nguyễn Thị Thể 17/02/1991 Đắk Lắk Nữ 
Trung 
bình CDN52-2 

4 53160112 Dương Quốc Bảo 22/10/1992 Bình Định Nam 
Trung 
bình 53C.KT-1 

6. Ngành Kế toán      TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 
5 53160216 Nguyễn Thị Kim Dung 20/08/1993 Khánh Hòa Nữ 

Trung 
bình 53C.KT-1 

6 51132018 Nguyễn Thùy Trúc Vy 05/05/1991 Khánh Hòa Nữ 
Trung 
bình 53C.KT-3 

7 53161006 Huỳnh Thị Thúy Quyên 16/11/1993 Khánh Hòa Nữ 
Trung 
bình 53C.KT-4 

8 53161069 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12/12/1993 Khánh Hoà  Nữ Khá 53C.KT-4 
9 53161564 Trần Nguyễn Nhật Vy 06/11/1993 Phú Yên Nữ Khá 53C.KT-5 

10 53160622 Là Thị Lim 27/01/1989 Khánh Hoà Nữ 
Trung 
bình 53C.KT-6 

11 54160329 Nguyễn Hoàng Kim Khánh 01/09/1994 Khánh Hoà Nữ Khá 54C.KT-1 
12 54160117 Nguyễn Ngọc Phương Dung 11/05/1994 Khánh Hoà Nữ 

Trung 
bình 54C.KT-2 

13 54160182 Bùi Thị Ngân Hà 15/06/1993 Khánh Hoà Nữ 
Trung 
bình 54C.KT-2 

14 54160308 Nguyễn Đức Huy 14/12/1993 Khánh Hoà Nam Khá 54C.KT-2 
15 54160355 Nguyễn Thị Thu Kiều 02/02/1994 Bình Định Nữ Khá 54C.KT-2 
16 54160409 Huỳnh Thị Lệ 06/06/1994 Phú Yên Nữ Khá 54C.KT-2 
17 54161017 Phạm Thị Phượng 15/07/1992 Nam Định  Nữ 

Trung 
bình 54C.KT-2 

18 54160715 Lê Sanh Thắng 10/02/1994 Khánh Hoà Nam 
Trung 
bình 54C.KT-2 

19 54160051 Nguyễn Thị Ngọc Anh 18/11/1994 Thái Bình Nữ 
Trung 
bình 54C.KT-4 

20 54160052 Ngô Thị Trâm Anh 19/05/1994 Thanh Hóa Nữ 
Trung 
bình 54C.KT-4 

21 54160307 Hồ Minh Huy 09/04/1994 Khánh Hoà Nam Khá 54C.KT-4 
22 54160392 Nguyễn Nữ Tường Linh 24/01/1994 Khánh Hoà Nữ Trung 54C.KT-4 



bình 
23 54160917 Cù Dạ Thảo Uyên 21/09/1994 Khánh Hoà Nữ 

Trung 
bình 54C.KT-4 

Danh sách có 23 sinh viên  
7. Ngành Quản trị kinh doanh 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53160120 Ngô Tấn Bền 17/03/1992 Khánh Hoà  Nam Khá 
53C.QTKD-

1 
2 53160422 Khương Thái Hiệp 28/06/1993 Khánh Hòa Nam 

Trung 
bình 

53C.QTKD-
1 

3 53160299 Nguyễn Thị Ngọc Hương 23/05/1992 Khánh Hoà  Nữ Khá 
53C.QTKD-

1 
4 53160893 Đinh Thị Kiều Oanh 30/07/1993 Thanh Hoá  Nữ Khá 

53C.QTKD-
2 

5 53160412 Nguyễn Thị Diệu Hiền 23/09/1993 Khánh Hòa Nữ 
Trung 
bình 

53C.QTKD-
3 

6 53161289 Phạm Văn Thuy 17/03/1992 Ninh Bình  Nam 
Trung 
bình 

53C.QTKD-
3 

7 54160384 Trương Thị Mỹ Lợi 02/04/1993 Khánh Hoà Nữ Khá 
54C.QTKD-

1 
8 54160841 Phan Thị Thu Trang 10/11/1993 Khánh Hoà Nữ Khá 

54C.QTKD-
1 

9 54160103 Lầu Nguyên Huyền Diễm 23/01/1994 Khánh Hoà Nữ Khá 
54C.QTKD-

2 
10 54160536 Dương Thị Thu Oanh 09/10/1994 Khánh Hoà Nữ 

Trung 
bình 

54C.QTKD-
2 

11 54160649 Trần Minh Tâm 13/07/1994 Khánh Hoà Nam 
Trung 
bình 

54C.QTKD-
2 

12 54160192 Nguyễn Thị Xuân Hà 29/01/1993 Khánh Hoà Nữ Khá 
54C.QTKD-

3 
13 54160249 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 18/03/1994 Khánh Hoà Nữ Khá 

54C.QTKD-
3 

14 54160285 Lê Văn Hoàng 06/07/1993 Phú Thọ Nam Khá 
54C.QTKD-

3 
15 54160986 Trang Kim Yến 04/08/1994 Khánh Hoà Nữ 

Trung 
bình 

54C.QTKD-
3 

Danh sách có 15 sinh viên  
8. Ngành Nuôi trồng thủy sản 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53160203 Thành Quốc Dũng 10/06/1992 Ninh Thuận  Nam Khá 53C.NTTS 
2 53161131 Hoàng Ngọc Thành 26/02/1993 Phú Yên  Nam Khá 53C.NTTS 
3 53161546 Phạm Đăng Vũ 09/05/1991 Ninh Thuận Nam Khá 53C.NTTS 

Danh sách có 03 sinh viên  
9. Ngành Công nghệ thông tin 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53160377 Lê Công Hậu 09/07/1993 Khánh Hoà  Nam 
Trung 
bình 53C.CNTT 

2 53160578 Nguyễn Văn Lâm 03/01/1993 Khánh Hòa Nam 
Trung 
bình 53C.CNTT 

3 53160611 Nguyễn Hữu Liêm 12/03/1993 Khánh Hòa Nam 
Trung 
bình 53C.CNTT 

4 54160359 Đỗ Hùng Lâm 15/05/1994 Khánh Hoà Nam Khá 54C.CNTT 
5 54160527 Phạm Quang Ninh 20/03/1994 Hà Tĩnh Nam 

Trung 
bình 54C.CNTT 

Danh sách có 05 sinh viên  
10. Ngành Cơ Điện Lạnh      TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53160462 Trần Quý Hoàng 27/08/1993 Hà Tĩnh Nam 
Trung 
bình 53C.CNNL 

Danh sách có 01 sinh viên  



11. Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt  
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 54160252 Hồ Minh Hiếu 03/06/1994 Bình Định Nam 
Trung 
bình 54C.CNNL 

2 54160798 Nguyễn Hữu Tú 16/03/1994 Phú Yên Nam Khá 54C.CNNL 
Danh sách có 02 sinh viên  

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP - QUÝ II NĂM 2016 
Theo Quyết định số   456 /QĐ-ĐHNT ngày 17  / 6/2016 

Loại hình đào tạo: Trung học chuyên nghiệp 
1. Ngành Công nghệ thực phẩm 
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 54170239 Nguyễn Hoàng Long 16/10/1994 Khánh Hòa Nam TB Khá 54T.CNTP 
2 55171507 Trần Ngọc Đức 09/02/1995 Khánh Hoà Nam TB Khá 55T.CNTP 
3 55172536 Huỳnh Tuấn Lượng 20/02/1995 Khánh Hoà Nam TB Khá 55T.CNTP 
4 55172507 Huỳnh Nguyễn Bảo Trọng 31/10/1995 Khánh Hoà Nam TB Khá 55T.CNTP 

Danh sách có 04 sinh viên  
2. Ngành Kế toán doanh nghiệp      TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh GT Xếp loại   Lớp 

1 53170800 Võ Thị Kiều Thanh 25/08/1993 Khánh Hoà  Nữ 
Trung 
bình 

53T.KTDN-
4 

2 54170543 Trần Thị Thục Uyên 13/05/1994 Ninh Bình  Nữ TB Khá 54T.KT-2 
3 54170339 Ngô Hữu Phước 23/11/1994 Khánh Hoà Nam 

Trung 
bình 54T.KT-3 

4 55171927 Trần Thị Kim Anh 15/11/1994 Khánh Hoà Nữ TB Khá 55T.KT 
5 55173296 Lê Thị Anh Trang 02/04/1995 Khánh Hoà Nữ TB Khá 55T.KT 
6 55171324 Đỗ Nguyễn Thanh Tùng 12/01/1995 Khánh Hoà Nam 

Trung 
bình 55T.KT 

Danh sách có 06 sinh viên  
 
 
 


